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14060013 Nguyễn Xuân Đình 07/29/1994 Lopngoai 4 Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12050470 Quách Thị Chúc 06/22/1992 QH-2012-E KETOAN Tiếng Anh cơ sở 3 5 Học lần đầu 925,000 0 925,000

12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN Kế toán quản trị 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN Kế toán tài chính chuyên sâu 2 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

12050668 Vương Thanh Giang 05/19/1992 QH-2012-E KTPT Kinh tế lượng 3 Học lại 690,000 0 690,000

12050043 Trương Thị Hiên 02/24/1994 QH-2012-E KTQT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050043 Trương Thị Hiên 02/24/1994 QH-2012-E KTQT Kinh tế lượng 3 Học lại 690,000 0 690,000

12050043 Trương Thị Hiên 02/24/1994 QH-2012-E KTQT Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050043 Trương Thị Hiên 02/24/1994 QH-2012-E KTQT Thương mại điện tử 3 Học lại 690,000 0 690,000

12050457 Hà Thị Hoài Thương 04/13/1992 QH-2012-E TCNH Tiếng Anh cơ sở 3 5 Học lần đầu 925,000 0 925,000

12050558 Vũ Văn Thắng 07/10/1994 QH-2012-E TCNH Nguyên lý marketing 3 Học lại 690,000 0 690,000

12050558 Vũ Văn Thắng 07/10/1994 QH-2012-E TCNH Thanh toán quốc tế 3 Học lại 690,000 0 690,000

12050558 Vũ Văn Thắng 07/10/1994 QH-2012-E TCNH Bóng đá 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Toán kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Bóng rổ 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Bóng đá 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN Kế toán tài chính chuyên sâu 2 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

13050273 Trần  Mai Chi 09/10/1995 QH-2013-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

13050273 Trần  Mai Chi 09/10/1995 QH-2013-E KETOAN
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lại 690,000 0 690,000

13050305 Lò Nguyễn Trọng Nghĩa 02/16/1994 QH-2013-E KETOAN Kinh tế lượng 3 Học lại 690,000 0 690,000
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13050305 Lò Nguyễn Trọng Nghĩa 02/16/1994 QH-2013-E KETOAN Toán kinh tế 3 Học lại 690,000 0 690,000

13050343 Lê  Thị Uyên 12/28/1995 QH-2013-E KETOAN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050343 Lê  Thị Uyên 12/28/1995 QH-2013-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

13050036 Trương Thị Quỳnh 12/17/1994 QH-2013-E KINHTE Chính sách công 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13050036 Trương Thị Quỳnh 12/17/1994 QH-2013-E KINHTE Lịch sử kinh tế 3 Học lại 690,000 0 690,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13050630 Nguyễn Thị Thu  Hương 05/30/1995 QH-2013-E KTPT Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050630 Nguyễn Thị Thu  Hương 05/30/1995 QH-2013-E KTPT Taekwondo 1 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

13050074 Lăng  Trung Nghĩa 10/30/1995 QH-2013-E KTPT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12001571 Cù Thị Trâm 05/20/1994 QH-2013-E KTPT-TN
Nhập môn kinh tế học về Biến đổi 

khí hậu
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12001571 Cù Thị Trâm 05/20/1994 QH-2013-E KTPT-TN Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12001571 Cù Thị Trâm 05/20/1994 QH-2013-E KTPT-TN Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 2,595,000 0 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 2,595,000 0 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 2,595,000 0 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 2,595,000 0 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 2,595,000 0 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Đầu tư quốc tế 3 Học lần đầu 2,595,000 0 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 2,595,000 0 2,595,000

13050151 Nguyễn Đức Mỹ 08/18/1995 QH-2013-E KTQT-CLC Tin học cơ sở 2 3 Học lại 690,000 0 690,000

12040262 Nguyễn Bảo Hằng 10/08/1993 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040262 Nguyễn Bảo Hằng 10/08/1993 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040262 Nguyễn Bảo Hằng 10/08/1993 QH-2013-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041247 Trần Khánh Chi 04/22/1994 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041247 Trần Khánh Chi 04/22/1994 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041247 Trần Khánh Chi 04/22/1994 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041247 Trần Khánh Chi 04/22/1994 QH-2013-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041247 Trần Khánh Chi 04/22/1994 QH-2013-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040557 Phạm Xuân Lộc 09/23/1994 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040557 Phạm Xuân Lộc 09/23/1994 QH-2013-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041397 Phạm Quang Minh 05/10/1994 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041397 Phạm Quang Minh 05/10/1994 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041397 Phạm Quang Minh 05/10/1994 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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12041397 Phạm Quang Minh 05/10/1994 QH-2013-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041397 Phạm Quang Minh 05/10/1994 QH-2013-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041397 Phạm Quang Minh 05/10/1994 QH-2013-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040234 Hoàng Thị Hồng Hạnh 10/03/1994 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040234 Hoàng Thị Hồng Hạnh 10/03/1994 QH-2013-E KTQT-NN Đầu tư quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13050356 Lê  Thị Hải Hà 03/16/1995 QH-2013-E QTKD
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

13050357 Nguyễn  Hải Hà 01/26/1996 QH-2013-E QTKD Đại cương về lãnh đạo* 3 Học lần đầu 855,000 0 855,000

13050357 Nguyễn  Hải Hà 01/26/1996 QH-2013-E QTKD Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

13050365 Vũ  Thị Hồng Hoa 03/10/1995 QH-2013-E QTKD Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

13050365 Vũ  Thị Hồng Hoa 03/10/1995 QH-2013-E QTKD Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lại 855,000 0 855,000

13050365 Vũ  Thị Hồng Hoa 03/10/1995 QH-2013-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 855,000 0 855,000

13050365 Vũ  Thị Hồng Hoa 03/10/1995 QH-2013-E QTKD Bóng chuyền 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

13050379 Lê  Thị Trà My 12/29/1995 QH-2013-E QTKD Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

13050379 Lê  Thị Trà My 12/29/1995 QH-2013-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 855,000 0 855,000

13050379 Lê  Thị Trà My 12/29/1995 QH-2013-E QTKD Thương mại quốc tế * 3 Học lần đầu 855,000 0 855,000

13050379 Lê  Thị Trà My 12/29/1995 QH-2013-E QTKD Bóng bàn 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

13050382 Nguyễn  Thị Nga 03/03/1995 QH-2013-E QTKD Đại cương về lãnh đạo* 3 Học lần đầu 855,000 0 855,000

13050215 Nguyễn  Thị Thuỳ Dương 08/25/1995 QH-2013-E TCNH Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050215 Nguyễn  Thị Thuỳ Dương 08/25/1995 QH-2013-E TCNH Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050215 Nguyễn  Thị Thuỳ Dương 08/25/1995 QH-2013-E TCNH Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050215 Nguyễn  Thị Thuỳ Dương 08/25/1995 QH-2013-E TCNH Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050215 Nguyễn  Thị Thuỳ Dương 08/25/1995 QH-2013-E TCNH
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050622 Lê Thị Thanh Huyền 12/11/1995 QH-2013-E TCNH
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lại 690,000 0 690,000

13050615 Trần Bích Vân 03/02/1994 QH-2013-E TCNH-CLC Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040018 Lại Thị Kiều Anh 09/23/1994 QH-2013-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040224 Dương Ngọc Hải 09/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040224 Dương Ngọc Hải 09/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040224 Dương Ngọc Hải 09/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040224 Dương Ngọc Hải 09/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041434 Hoàng Minh Thư 10/18/1994 QH-2013-E TCNH-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041084 Trần Tú Uyên 03/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041084 Trần Tú Uyên 03/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041084 Trần Tú Uyên 03/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041084 Trần Tú Uyên 03/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041084 Trần Tú Uyên 03/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050001 Lương Thị An 12/04/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050004 Nguyễn Thị Mai Anh 11/30/1996 QH-2014-E KETOAN Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000
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14050004 Nguyễn Thị Mai Anh 11/30/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050010 Nguyễn Thị Kim Chi 12/18/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050010 Nguyễn Thị Kim Chi 12/18/1996 QH-2014-E KETOAN
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050011 Đỗ Thị Chinh 09/16/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050483 Trần Việt Chinh 12/09/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050018 Nguyễn Thị Dung 11/16/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050524 Hà Thị Thùy Dung 08/16/1995 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 322,000 138,000

14050025 Hoàng Thị Giang 08/17/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050029 Nguyễn Thị Thu Hà 02/20/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050030 Nguyễn Thị Thu Hà 03/24/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050035 Phạm Thu Hà 09/30/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050373 Đỗ Thị Hạnh 01/28/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050045 Nguyễn Thị Hằng 04/10/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050212 Đặng Thị Mỹ Hằng 11/16/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050262 Trần Thị Bích Hằng 09/26/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050508 Lưu Thị  Hằng 03/27/1995 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 322,000 138,000

14050214 Lê Thị Hoa 03/02/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050055 Lê Thị Thu Hoài 09/30/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050058 Nguyễn Thuý Hoàn 12/29/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050059 Hoàng Thị Hồng 08/06/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050215 Nguyễn Thị Hồng 06/28/1996 QH-2014-E KETOAN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050215 Nguyễn Thị Hồng 06/28/1996 QH-2014-E KETOAN Kế toán ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050215 Nguyễn Thị Hồng 06/28/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050064 Nguyễn Thị Huệ 02/14/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050071 Mai Thị Khánh Huyền 11/25/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050266 Nguyễn Thị Thanh Huyền 04/04/1996 QH-2014-E KETOAN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050266 Nguyễn Thị Thanh Huyền 04/04/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050385 Lê Khánh Huyền 08/31/1996 QH-2014-E KETOAN Hệ thống thông tin kế toán 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050385 Lê Khánh Huyền 08/31/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050389 Vũ Thị Huyền 07/25/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050514 Hà Thị Khánh Huyền 08/30/1995 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050394 Bùi Mỹ Kỳ 06/25/1996 QH-2014-E KETOAN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050394 Bùi Mỹ Kỳ 06/25/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050092 Nguyễn Thị Lan 07/28/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050275 Hoàng Thị Làn 08/26/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050278 Lương Thuỳ Linh 09/20/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050410 Phạm Hoàng Diệu Linh 08/24/1995 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000
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14050106 Nguyễn Thị Loan 08/30/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050112 Lê Thị Lương 12/01/1995 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050116 Kiều Thị Mai 05/17/1996 QH-2014-E KETOAN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050116 Kiều Thị Mai 05/17/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050505 Phạm Thị Mai 08/10/1995 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050125 Trần Thị Thảo Minh 11/25/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050128 Nguyễn Thị Mỹ 08/24/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050134 Trương Thị Ngọc 01/22/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050480 Trần Thị Kiều Nhi 10/25/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050142 Phạm Thị Kiều Oanh 07/16/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050237 Nguyễn Thị Oanh 05/21/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050452 Lê Thủy Tiên 11/14/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050154 Đào Thị Thảo 10/25/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050158 Nguyễn Phương Thảo 06/23/1996 QH-2014-E KETOAN Kế toán ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050158 Nguyễn Phương Thảo 06/23/1996 QH-2014-E KETOAN Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050160 Nguyễn Thị Thảo 11/15/1995 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050164 Trần Thu Thảo 11/20/1996 QH-2014-E KETOAN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050169 Giáp Thị Thiêm 09/08/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050305 Nguyễn Thị Tho 12/19/1996 QH-2014-E KETOAN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050305 Nguyễn Thị Tho 12/19/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050174 Nguyễn Thị Thùy 11/16/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050176 Lê Thanh Thúy 04/22/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050191 Vũ Thị Quỳnh Trang 02/06/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050240 Cao Thị Mai Trang 06/14/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050457 Nguyễn Thu Hà Trang 08/11/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050534 Nông Quỳnh Trang 07/12/1995 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050315 Phạm Thị Thu Uyên 10/16/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050522 Lô Thị Tố Uyên 12/25/1995 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050201 Trần Thị Xuân 04/09/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050469 Nguyễn Thị Minh Xuyến 10/29/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050204 Nguyễn Thị Hải Yến 07/20/1996 QH-2014-E KETOAN Thực tập thực tế 2 2 Học lần đầu 460,000 0 460,000

14050249 Lê Tuấn Anh 10/23/1996 QH-2014-E KINHTE
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050249 Lê Tuấn Anh 10/23/1996 QH-2014-E KINHTE Bóng bàn 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050100 Hà Thuỳ Linh 11/28/1996 QH-2014-E KINHTE
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE Toán kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000
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14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE Lịch sử kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE Mô hình nhà nước phúc lợi 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE Bóng chuyền 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050223 Nguyễn Quỳnh Nga 07/16/1996 QH-2014-E KINHTE Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050146 Nguyễn Thị Mai Phương 08/30/1996 QH-2014-E KINHTE Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050148 Nguyễn Thị Phượng 03/26/1996 QH-2014-E KINHTE Lịch sử kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050150 Nguyễn Thị Quyên 09/12/1996 QH-2014-E KINHTE Lịch sử kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050178 Hoàng Kim Thực 10/18/1996 QH-2014-E KINHTE Mô hình nhà nước phúc lợi 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050178 Hoàng Kim Thực 10/18/1996 QH-2014-E KINHTE Nông nghiệp, nông dân và nông thôn 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Taekwondo 1 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050355 Lương Quỳnh Anh 07/24/1996 QH-2014-E KTPT Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050355 Lương Quỳnh Anh 07/24/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050355 Lương Quỳnh Anh 07/24/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050355 Lương Quỳnh Anh 07/24/1996 QH-2014-E KTPT Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050613 Phạm Thị Ngọc Anh 04/04/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050613 Phạm Thị Ngọc Anh 04/04/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050649 Lê Tú Anh 04/18/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050649 Lê Tú Anh 04/18/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050650 Phạm Thị Vân Anh 09/03/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050650 Phạm Thị Vân Anh 09/03/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050652 Lê Phương Anh 10/26/1995 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050652 Lê Phương Anh 10/26/1995 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050653 Ngô Thị Phương Anh 12/28/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050653 Ngô Thị Phương Anh 12/28/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050653 Ngô Thị Phương Anh 12/28/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050653 Ngô Thị Phương Anh 12/28/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050653 Ngô Thị Phương Anh 12/28/1996 QH-2014-E KTPT Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050538 Trần Thị Ngọc Ánh 12/14/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050538 Trần Thị Ngọc Ánh 12/14/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050539 Phạm Thị Ánh 02/22/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050539 Phạm Thị Ánh 02/22/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050209 Lê Thị Bảo 04/19/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050209 Lê Thị Bảo 04/19/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000
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14050540 Phạm Thị Bình 03/02/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050540 Phạm Thị Bình 03/02/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050541 Hoàng Thị Bình 11/07/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050541 Hoàng Thị Bình 11/07/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050655 Ngô Thị Thanh Bình 10/05/1996 QH-2014-E KTPT Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050655 Ngô Thị Thanh Bình 10/05/1996 QH-2014-E KTPT Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050655 Ngô Thị Thanh Bình 10/05/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050655 Ngô Thị Thanh Bình 10/05/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050543 Phan Thành Công 11/20/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050615 Phạm Quốc Cường 09/04/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050615 Phạm Quốc Cường 09/04/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050656 Phạm Thị Thu Chuyền 10/04/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050656 Phạm Thị Thu Chuyền 10/04/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050617 Đỗ Thị Dinh 07/03/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050617 Đỗ Thị Dinh 07/03/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050544 Nguyễn Thị Hồng Đan 03/02/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050544 Nguyễn Thị Hồng Đan 03/02/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050544 Nguyễn Thị Hồng Đan 03/02/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050616 Phạm Tiến Đạt 01/19/1997 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050616 Phạm Tiến Đạt 01/19/1997 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050523 Lê Tất Đạt 07/15/1995 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050523 Lê Tất Đạt 07/15/1995 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050523 Lê Tất Đạt 07/15/1995 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050023 Nguyễn Hải Đăng 11/25/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050547 Vũ Thị Thu Giang 04/01/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050547 Vũ Thị Thu Giang 04/01/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050618 Nguyễn Thị Thu Hà 01/20/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050618 Nguyễn Thị Thu Hà 01/20/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050659 Ngô Thị Mỹ Hạnh 01/08/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050659 Ngô Thị Mỹ Hạnh 01/08/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050049 Phan Thị Lệ Hằng 08/16/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050049 Phan Thị Lệ Hằng 08/16/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050548 Hà Thị Minh Hằng 12/27/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050548 Hà Thị Minh Hằng 12/27/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050549 Nguyễn Thị Thu Hằng 07/14/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050549 Nguyễn Thị Thu Hằng 07/14/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050620 Vũ Thị Hằng 11/02/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000
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14050620 Vũ Thị Hằng 11/02/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050658 Trần Thị Thúy Hằng 08/22/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050658 Trần Thị Thúy Hằng 08/22/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050622 Nguyễn Thị Thu Hoa 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050622 Nguyễn Thị Thu Hoa 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050622 Nguyễn Thị Thu Hoa 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Quản lý môi trường 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050622 Nguyễn Thị Thu Hoa 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050622 Nguyễn Thị Thu Hoa 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050622 Nguyễn Thị Thu Hoa 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Bóng đá 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050552 Đoàn Thị Hòa 12/25/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050552 Đoàn Thị Hòa 12/25/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050624 Nguyễn Thị Hòa 07/13/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050624 Nguyễn Thị Hòa 07/13/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050624 Nguyễn Thị Hòa 07/13/1996 QH-2014-E KTPT Bóng bàn 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050553 Nguyễn Thị Thanh Hoài 10/10/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050553 Nguyễn Thị Thanh Hoài 10/10/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050554 Hoàng Thị Thanh Hoài 05/04/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050554 Hoàng Thị Thanh Hoài 05/04/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050555 Nguyễn Trần Hoàng 02/15/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050555 Nguyễn Trần Hoàng 02/15/1996 QH-2014-E KTPT Hạch toán môi trường 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050556 Nguyễn Khắc Hoàng 04/10/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050556 Nguyễn Khắc Hoàng 04/10/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050663 Nguyễn Thị Phương Huế 02/14/1996 QH-2014-E KTPT Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050663 Nguyễn Thị Phương Huế 02/14/1996 QH-2014-E KTPT Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050663 Nguyễn Thị Phương Huế 02/14/1996 QH-2014-E KTPT Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050663 Nguyễn Thị Phương Huế 02/14/1996 QH-2014-E KTPT Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050663 Nguyễn Thị Phương Huế 02/14/1996 QH-2014-E KTPT Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050663 Nguyễn Thị Phương Huế 02/14/1996 QH-2014-E KTPT
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050663 Nguyễn Thị Phương Huế 02/14/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050663 Nguyễn Thị Phương Huế 02/14/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050265 Trịnh Thị Huệ 02/26/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050557 Nguyễn Việt Hùng 05/22/1996 QH-2014-E KTPT Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050557 Nguyễn Việt Hùng 05/22/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050557 Nguyễn Việt Hùng 05/22/1996 QH-2014-E KTPT Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050557 Nguyễn Việt Hùng 05/22/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050557 Nguyễn Việt Hùng 05/22/1996 QH-2014-E KTPT Đầu tư quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050625 Nguyễn Huy Hùng 12/20/1996 QH-2014-E KTPT Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000
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14050625 Nguyễn Huy Hùng 12/20/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050625 Nguyễn Huy Hùng 12/20/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050625 Nguyễn Huy Hùng 12/20/1996 QH-2014-E KTPT Bóng chuyền 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050384 Hoàng Thanh Huyền 12/30/1996 QH-2014-E KTPT Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050384 Hoàng Thanh Huyền 12/30/1996 QH-2014-E KTPT Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050384 Hoàng Thanh Huyền 12/30/1996 QH-2014-E KTPT Thuế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050384 Hoàng Thanh Huyền 12/30/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050384 Hoàng Thanh Huyền 12/30/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050563 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 05/16/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050563 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 05/16/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050558 Nguyễn Thị Hương 12/23/1995 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050558 Nguyễn Thị Hương 12/23/1995 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050559 Trưởng Thị Hương 12/18/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050559 Trưởng Thị Hương 12/18/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050664 Phạm Thị Hương 10/18/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050664 Phạm Thị Hương 10/18/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050665 Nguyễn Thị Hương 07/17/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050666 Trần Thị Lan Hương 09/17/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050666 Trần Thị Lan Hương 09/17/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050667 Lê Thu Hương 05/20/1996 QH-2014-E KTPT Tiếng Anh cơ sở 3 5 Học lần đầu 925,000 0 925,000

14050667 Lê Thu Hương 05/20/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050667 Lê Thu Hương 05/20/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050667 Lê Thu Hương 05/20/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050087 Phạm Thị Hường 10/11/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050087 Phạm Thị Hường 10/11/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050668 Phùng Thị Hường 02/03/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050668 Phùng Thị Hường 02/03/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050565 Trần Trung Kiên 06/26/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050564
Nguyễn Thị Phương 

Khánh
09/02/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050564
Nguyễn Thị Phương 

Khánh
09/02/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050567 Hoàng Thị Liệu 09/29/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050567 Hoàng Thị Liệu 09/29/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050568 Trịnh Thảo Linh 09/15/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050568 Trịnh Thảo Linh 09/15/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050629 Trần Thị Khánh Linh 01/19/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050629 Trần Thị Khánh Linh 01/19/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050669 Vũ Diệu Thùy Linh 09/12/1996 QH-2014-E KTPT
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000
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14050669 Vũ Diệu Thùy Linh 09/12/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050669 Vũ Diệu Thùy Linh 09/12/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050669 Vũ Diệu Thùy Linh 09/12/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050669 Vũ Diệu Thùy Linh 09/12/1996 QH-2014-E KTPT Bóng bàn 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050672 Trần Thị Loan 03/23/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050672 Trần Thị Loan 03/23/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050630 Vũ Thị Lụa 03/08/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050630 Vũ Thị Lụa 03/08/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050631 Ngô Thị Thảo Ly 01/16/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050119 Tạ Thị Ngọc Mai 05/19/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050119 Tạ Thị Ngọc Mai 05/19/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050571 Nguyễn Thị Mai 06/14/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050571 Nguyễn Thị Mai 06/14/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050572 Vũ Thị Mai 01/26/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050572 Vũ Thị Mai 01/26/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050677 Nguyễn Trà My 09/05/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050677 Nguyễn Trà My 09/05/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050677 Nguyễn Trà My 09/05/1996 QH-2014-E KTPT Bóng chuyền 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050633 Phạm Thị Đan Na 08/21/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050633 Phạm Thị Đan Na 08/21/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050574 Nguyễn Thị Nga 09/29/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050574 Nguyễn Thị Nga 09/29/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050679 Nguyễn Thị Ngà 03/06/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050679 Nguyễn Thị Ngà 03/06/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050129 Lương Thị Hải Ngân 02/18/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050129 Lương Thị Hải Ngân 02/18/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050575 Đào Thị Ngân 12/20/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050575 Đào Thị Ngân 12/20/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050680 Ngô Lệ Ngân 04/13/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050680 Ngô Lệ Ngân 04/13/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050576 Vũ Bích Ngọc 01/12/1995 QH-2014-E KTPT Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050576 Vũ Bích Ngọc 01/12/1995 QH-2014-E KTPT Toán kinh tế 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050576 Vũ Bích Ngọc 01/12/1995 QH-2014-E KTPT Lịch sử kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050576 Vũ Bích Ngọc 01/12/1995 QH-2014-E KTPT Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050576 Vũ Bích Ngọc 01/12/1995 QH-2014-E KTPT Bóng bàn 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050577 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/25/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050577 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/25/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000
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14050577 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/25/1996 QH-2014-E KTPT Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050634 Võ Bảo Ngọc 05/12/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050634 Võ Bảo Ngọc 05/12/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050425 Hoàng Minh Nguyệt 10/22/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050425 Hoàng Minh Nguyệt 10/22/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050425 Hoàng Minh Nguyệt 10/22/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050426 Phạm Thị Minh Nguyệt 01/29/1993 QH-2014-E KTPT Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050426 Phạm Thị Minh Nguyệt 01/29/1993 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050426 Phạm Thị Minh Nguyệt 01/29/1993 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050426 Phạm Thị Minh Nguyệt 01/29/1993 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050578 Đỗ Thị Nguyệt 04/23/1995 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050578 Đỗ Thị Nguyệt 04/23/1995 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050579 Nguyễn Thị Nhài 03/14/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050579 Nguyễn Thị Nhài 03/14/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050580 Nguyễn Thị Nhàn 07/18/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050580 Nguyễn Thị Nhàn 07/18/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050581 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 07/21/1995 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050581 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 07/21/1995 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050582 Phạm Thị Hồng Nhung 03/19/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050582 Phạm Thị Hồng Nhung 03/19/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050583 Hoàng Thị Cẩm Nhung 04/12/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050583 Hoàng Thị Cẩm Nhung 04/12/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050584 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/15/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050584 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/15/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050585 Phạm Thị Phương 10/26/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050585 Phạm Thị Phương 10/26/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050586 Trần Thị Thùy Phương 04/15/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050586 Trần Thị Thùy Phương 04/15/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050586 Trần Thị Thùy Phương 04/15/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050586 Trần Thị Thùy Phương 04/15/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050586 Trần Thị Thùy Phương 04/15/1996 QH-2014-E KTPT Bóng đá 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050586 Trần Thị Thùy Phương 04/15/1996 QH-2014-E KTPT
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050587 Nguyễn Thị Mai Phương 04/04/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050587 Nguyễn Thị Mai Phương 04/04/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050636 Vũ Thị Minh Phương 08/28/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050637 Khổng Mai Phương 05/28/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050637 Khổng Mai Phương 05/28/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000
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14050637 Khổng Mai Phương 05/28/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050637 Khổng Mai Phương 05/28/1996 QH-2014-E KTPT Taekwondo 1 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050684 Đào Thị Lan Phương 10/08/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050685
Nguyễn Ngọc Thanh 

Phương
02/28/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050685
Nguyễn Ngọc Thanh 

Phương
02/28/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050687 Nguyễn Thanh Phượng 10/22/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050687 Nguyễn Thanh Phượng 10/22/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050688 Nghiêm Minh Phượng 04/14/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050688 Nghiêm Minh Phượng 04/14/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050434 Đào Thị Như Quỳnh 09/05/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050434 Đào Thị Như Quỳnh 09/05/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050588 Trịnh Xuân Quỳnh 02/02/1990 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050588 Trịnh Xuân Quỳnh 02/02/1990 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050589 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 06/18/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050589 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 06/18/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050590 Phạm Thị Quỳnh 08/30/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050590 Phạm Thị Quỳnh 08/30/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050645 Nguyễn Anh Tú 04/13/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050645 Nguyễn Anh Tú 04/13/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050521 Trần Mạnh Tuấn 05/20/1994 QH-2014-E KTPT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050521 Trần Mạnh Tuấn 05/20/1994 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050521 Trần Mạnh Tuấn 05/20/1994 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050521 Trần Mạnh Tuấn 05/20/1994 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050521 Trần Mạnh Tuấn 05/20/1994 QH-2014-E KTPT Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050695 Nguyễn Đắc Thanh Tùng 12/12/1995 QH-2014-E KTPT
Nhập môn kinh tế học về Biến đổi 

khí hậu
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050695 Nguyễn Đắc Thanh Tùng 12/12/1995 QH-2014-E KTPT Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050695 Nguyễn Đắc Thanh Tùng 12/12/1995 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050695 Nguyễn Đắc Thanh Tùng 12/12/1995 QH-2014-E KTPT Hạch toán môi trường 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050695 Nguyễn Đắc Thanh Tùng 12/12/1995 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050695 Nguyễn Đắc Thanh Tùng 12/12/1995 QH-2014-E KTPT Toán kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050646 Vũ Thị Ánh Tuyết 11/01/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế vĩ mô 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050646 Vũ Thị Ánh Tuyết 11/01/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050646 Vũ Thị Ánh Tuyết 11/01/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050646 Vũ Thị Ánh Tuyết 11/01/1996 QH-2014-E KTPT Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050606 Đặng Thị Tươi 01/31/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050606 Đặng Thị Tươi 01/31/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050640 Nguyễn Duy Thái 03/16/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000
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14050640 Nguyễn Duy Thái 03/16/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050156 Hoàng Phương Thảo 01/15/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050156 Hoàng Phương Thảo 01/15/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050641 Lê Thị Vân Thảo 10/25/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050641 Lê Thị Vân Thảo 10/25/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050592 Nguyễn Thị Thảo 06/07/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050592 Nguyễn Thị Thảo 06/07/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050689 Vũ Ngọc Dạ Thảo 02/28/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050689 Vũ Ngọc Dạ Thảo 02/28/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050690 Đào Phương Thảo 04/05/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050690 Đào Phương Thảo 04/05/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050642 Trần Thị Thêu 03/01/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050642 Trần Thị Thêu 03/01/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050594 Khổng Đức Thịnh 11/05/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050594 Khổng Đức Thịnh 11/05/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050596 Nguyễn Văn Thông 08/09/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050596 Nguyễn Văn Thông 08/09/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050596 Nguyễn Văn Thông 08/09/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050595 Nguyễn Thị Thơ 02/21/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050595 Nguyễn Thị Thơ 02/21/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050597 Nguyễn Thị Thu 06/02/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050597 Nguyễn Thị Thu 06/02/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050599 Nguyễn Thị Thu 06/26/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050599 Nguyễn Thị Thu 06/26/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050599 Nguyễn Thị Thu 06/26/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050600 Lê Anh Thư 10/16/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050600 Lê Anh Thư 10/16/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050601
Hoàng Thị Thương 

Thương
03/20/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050601
Hoàng Thị Thương 

Thương
03/20/1996 QH-2014-E KTPT Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050601
Hoàng Thị Thương 

Thương
03/20/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050601
Hoàng Thị Thương 

Thương
03/20/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050691 Đinh Hương Trà 11/30/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050691 Đinh Hương Trà 11/30/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050692 Hoàng Thị Trà 05/03/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050692 Hoàng Thị Trà 05/03/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050603 Trần Thị Mai Trang 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050603 Trần Thị Mai Trang 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000
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14050604 Nguyễn Quỳnh Trang 04/23/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050604 Nguyễn Quỳnh Trang 04/23/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050605 Đỗ Thị Huyền Trang 04/26/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050605 Đỗ Thị Huyền Trang 04/26/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050643 Trần Thuý Trang 09/22/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050643 Trần Thuý Trang 09/22/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050693 Nguyễn Thị Thu Trang 05/07/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050693 Nguyễn Thị Thu Trang 05/07/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050694 Đoàn Thị Thuỳ Trang 12/13/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050694 Đoàn Thị Thuỳ Trang 12/13/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050466 Trần Anh Trung 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050466 Trần Anh Trung 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050466 Trần Anh Trung 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050466 Trần Anh Trung 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050466 Trần Anh Trung 02/11/1996 QH-2014-E KTPT
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050608 Phạm Thị Uyên 04/17/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050608 Phạm Thị Uyên 04/17/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050608 Phạm Thị Uyên 04/17/1996 QH-2014-E KTPT Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050647 Lê Thị Vân 10/04/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050647 Lê Thị Vân 10/04/1996 QH-2014-E KTPT Quản lý môi trường 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050647 Lê Thị Vân 10/04/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050696 Nguyễn Thị Vân 05/05/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050696 Nguyễn Thị Vân 05/05/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050697 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 02/05/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050697 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 02/05/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050648 Nguyễn Kim Vương 05/02/1996 QH-2014-E KTPT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050648 Nguyễn Kim Vương 05/02/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050648 Nguyễn Kim Vương 05/02/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050648 Nguyễn Kim Vương 05/02/1996 QH-2014-E KTPT Chính sách công 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050648 Nguyễn Kim Vương 05/02/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050609 Vũ Thị Xoan 02/03/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050609 Vũ Thị Xoan 02/03/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050698 Nguyễn Thị Thanh Xuân 02/29/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050698 Nguyễn Thị Thanh Xuân 02/29/1996 QH-2014-E KTPT Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13061533 Trương Thị Mỹ Linh 02/08/1995 QH-2014-E KTPT-Luật Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13061533 Trương Thị Mỹ Linh 02/08/1995 QH-2014-E KTPT-Luật Chính sách công 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13061533 Trương Thị Mỹ Linh 02/08/1995 QH-2014-E KTPT-Luật Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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14050033 Nguyễn Thu Hà 01/20/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050033 Nguyễn Thu Hà 01/20/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Logistic 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Thanh toán quốc tế 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Đầu tư quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050356 Trần Vũ Hà Ngọc Anh 07/19/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050356 Trần Vũ Hà Ngọc Anh 07/19/1996 QH-2014-E KTQT Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050031 Nguyễn Thị Hà 12/11/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050031 Nguyễn Thị Hà 12/11/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050031 Nguyễn Thị Hà 12/11/1996 QH-2014-E KTQT Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050031 Nguyễn Thị Hà 12/11/1996 QH-2014-E KTQT Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050503 Hà Thị  Hà 06/24/1995 QH-2014-E KTQT Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 483,000 207,000

14050042 Ngô Thị Hạnh 09/23/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050374 Phạm Thị Hạnh 08/05/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050374 Phạm Thị Hạnh 08/05/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050374 Phạm Thị Hạnh 08/05/1996 QH-2014-E KTQT Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050039 Kiều Thị Hảo 08/25/1996 QH-2014-E KTQT Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050074 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/13/1996 QH-2014-E KTQT Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050074 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/13/1996 QH-2014-E KTQT Bóng bàn 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050074 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/13/1996 QH-2014-E KTQT Taekwondo 1 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050388 Trịnh Thị Thanh Huyền 04/22/1996 QH-2014-E KTQT Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050530 Phùng Nhật Linh 11/24/1995 QH-2014-E KTQT Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050124
Nguyễn Khánh Ngọc 

Minh
10/31/1996 QH-2014-E KTQT Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050124
Nguyễn Khánh Ngọc 

Minh
10/31/1996 QH-2014-E KTQT

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050124
Nguyễn Khánh Ngọc 

Minh
10/31/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế lượng 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050124
Nguyễn Khánh Ngọc 

Minh
10/31/1996 QH-2014-E KTQT Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050181 Đào Quốc Toàn 11/15/1996 QH-2014-E KTQT
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050183 Dương Thị Hà Trang 11/08/1996 QH-2014-E KTQT Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050183 Dương Thị Hà Trang 11/08/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050183 Dương Thị Hà Trang 11/08/1996 QH-2014-E KTQT Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050188 Nguyễn Huyền Trang 09/09/1996 QH-2014-E KTQT Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050188 Nguyễn Huyền Trang 09/09/1996 QH-2014-E KTQT Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050491 Lê Lam Thủy 03/01/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050491 Lê Lam Thủy 03/01/1996 QH-2014-E KTQT Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050314 Nguyễn Thành Trung 11/14/1996 QH-2014-E KTQT-CLC Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000
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14050314 Nguyễn Thành Trung 11/14/1996 QH-2014-E KTQT-CLC Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13040327 Phùng Thị Lan Hương 11/14/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040366 Phạm Thị Hương Liên 06/03/1995 QH-2014-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040366 Phạm Thị Hương Liên 06/03/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040366 Phạm Thị Hương Liên 06/03/1995 QH-2014-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041111 Đỗ Thị Linh 07/01/1995 QH-2014-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040577 Mai Thị Phương Oanh 09/18/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040577 Mai Thị Phương Oanh 09/18/1995 QH-2014-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040594 Ngô Hà Phương 06/17/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040594 Ngô Hà Phương 06/17/1995 QH-2014-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040595 Ngô Vũ Thy Phương 11/05/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040986 Chu Thị Kim Thoa 06/27/1995 QH-2014-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040986 Chu Thị Kim Thoa 06/27/1995 QH-2014-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040729 Nguyễn Thu Thủy 07/04/1995 QH-2014-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040729 Nguyễn Thu Thủy 07/04/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040729 Nguyễn Thu Thủy 07/04/1995 QH-2014-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040729 Nguyễn Thu Thủy 07/04/1995 QH-2014-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041441 Phạm Thị Ngọc Trâm 06/26/1994 QH-2014-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041000 Nguyễn Thu Trang 11/06/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040801 Trần Thị Hà Trang 03/08/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040801 Trần Thị Hà Trang 03/08/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040801 Trần Thị Hà Trang 03/08/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040801 Trần Thị Hà Trang 03/08/1995 QH-2014-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040801 Trần Thị Hà Trang 03/08/1995 QH-2014-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040846 Nguyễn Thị Diệu Vân 09/28/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040846 Nguyễn Thị Diệu Vân 09/28/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13049916 Dư Thị Vân Anh 09/12/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13049916 Dư Thị Vân Anh 09/12/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13049916 Dư Thị Vân Anh 09/12/1995 QH-2014-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13049916 Dư Thị Vân Anh 09/12/1995 QH-2014-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040036 Nguyễn Phương Anh 03/13/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040036 Nguyễn Phương Anh 03/13/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040036 Nguyễn Phương Anh 03/13/1995 QH-2014-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040051 Quản Thu Anh 07/01/1995 QH-2014-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040051 Quản Thu Anh 07/01/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040051 Quản Thu Anh 07/01/1995 QH-2014-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13040051 Quản Thu Anh 07/01/1995 QH-2014-E KTQT-NN Đầu tư quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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13041028 Trần Văn Anh 06/24/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041028 Trần Văn Anh 06/24/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041028 Trần Văn Anh 06/24/1995 QH-2014-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041028 Trần Văn Anh 06/24/1995 QH-2014-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13040144 Nguyễn Hương Giang 12/14/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040144 Nguyễn Hương Giang 12/14/1995 QH-2014-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13040144 Nguyễn Hương Giang 12/14/1995 QH-2014-E KTQT-NN Đầu tư quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040967 Hoàng Thị Ngọc Hân 06/07/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040967 Hoàng Thị Ngọc Hân 06/07/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040967 Hoàng Thị Ngọc Hân 06/07/1995 QH-2014-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040967 Hoàng Thị Ngọc Hân 06/07/1995 QH-2014-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040966 Phạm Thị Mỹ Hạnh 06/11/1995 QH-2014-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040966 Phạm Thị Mỹ Hạnh 06/11/1995 QH-2014-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040966 Phạm Thị Mỹ Hạnh 06/11/1995 QH-2014-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040966 Phạm Thị Mỹ Hạnh 06/11/1995 QH-2014-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13050354 Nguyễn  Thị Thu Dịu 09/23/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050354 Nguyễn  Thị Thu Dịu 09/23/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050354 Nguyễn  Thị Thu Dịu 09/23/1995 QH-2014-E QTKD Quản lý đầu tư 3 Học lại 690,000 0 690,000

13050354 Nguyễn  Thị Thu Dịu 09/23/1995 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050373 Cao  Bá Lâm 08/19/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050373 Cao  Bá Lâm 08/19/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 11/14/1994 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13050386 Hoàng Thị Thảo Nguyên 11/14/1994 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD Đại cương về lãnh đạo trong tổ chức 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000
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14050424 Nguyễn Trần Minh Ngọc 05/21/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050424 Nguyễn Trần Minh Ngọc 05/21/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050432 Nguyễn Thị Phương 09/16/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050432 Nguyễn Thị Phương 09/16/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050432 Nguyễn Thị Phương 09/16/1996 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050432 Nguyễn Thị Phương 09/16/1996 QH-2014-E QTKD Toán kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050432 Nguyễn Thị Phương 09/16/1996 QH-2014-E QTKD Bóng rổ 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050006 Phạm Ngọc Bảng 05/28/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050006 Phạm Ngọc Bảng 05/28/1996 QH-2014-E QTKD Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050006 Phạm Ngọc Bảng 05/28/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050007 Đào Thị Thái Bảo 05/27/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050007 Đào Thị Thái Bảo 05/27/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050008 Nguyễn Thanh Bình 06/20/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050008 Nguyễn Thanh Bình 06/20/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050230 Vũ Văn Cường 04/20/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050230 Vũ Văn Cường 04/20/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050013 Vũ Viết Chinh 09/21/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050013 Vũ Viết Chinh 09/21/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050013 Vũ Viết Chinh 09/21/1995 QH-2014-E QTKD
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lại 690,000 0 690,000

14050020 Vũ Thị Kim Duyên 02/06/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050020 Vũ Thị Kim Duyên 02/06/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050364 Phạm Khánh Dương 09/02/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050364 Phạm Khánh Dương 09/02/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050364 Phạm Khánh Dương 09/02/1996 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050364 Phạm Khánh Dương 09/02/1996 QH-2014-E QTKD Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050255 Lê Anh Đức 05/25/1993 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050255 Lê Anh Đức 05/25/1993 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050255 Lê Anh Đức 05/25/1993 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050367 Lê Ngọc Đức 01/10/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050367 Lê Ngọc Đức 01/10/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050026 Trần Thị Hương Giang 11/01/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050026 Trần Thị Hương Giang 11/01/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050034 Phạm Thu Hà 11/25/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050034 Phạm Thu Hà 11/25/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050232 Vũ Mạnh Hà 12/08/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050232 Vũ Mạnh Hà 12/08/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050369 Tô Thị Thu Hà 10/04/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000
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14050369 Tô Thị Thu Hà 10/04/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050037 Đào Ngọc Hải 03/13/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050037 Đào Ngọc Hải 03/13/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050038 Nguyễn Thị Hải 10/03/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050038 Nguyễn Thị Hải 10/03/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050038 Nguyễn Thị Hải 10/03/1996 QH-2014-E QTKD
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050046 Nguyễn Thị Hằng 01/12/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050046 Nguyễn Thị Hằng 01/12/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050051 Nguyễn Thị Hiền 05/21/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050051 Nguyễn Thị Hiền 05/21/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050213 Nguyễn Thị Hiền 06/18/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050213 Nguyễn Thị Hiền 06/18/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050380 Hà Thị Hoa 08/17/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050380 Hà Thị Hoa 08/17/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050060 Nguyễn Thị Bích Hồng 01/26/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050060 Nguyễn Thị Bích Hồng 01/26/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050061 Phạm Xuân Huấn 10/24/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050061 Phạm Xuân Huấn 10/24/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050073 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12/17/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050073 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12/17/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050078 Hoàng Kiều Hưng 04/18/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050078 Hoàng Kiều Hưng 04/18/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050078 Hoàng Kiều Hưng 04/18/1996 QH-2014-E QTKD Tiếng Anh cơ sở 3 5 Học lần đầu 925,000 0 925,000

14050079 Hoàng Thị Mai Hương 07/26/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050079 Hoàng Thị Mai Hương 07/26/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 555,000 0

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD Tin học cơ sở 2 3 Học lần đầu 555,000 555,000 0

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD Toán kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 185,000 0

14050094 Trần Thị Lan 11/04/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050094 Trần Thị Lan 11/04/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050527 La Thị Lê 01/01/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050527 La Thị Lê 01/01/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050276 Đào Ngọc Linh 08/25/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050276 Đào Ngọc Linh 08/25/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000
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14050529 Hoàng Thị Linh 06/26/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050529 Hoàng Thị Linh 06/26/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050110 Nguyễn Xương Long 08/12/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050110 Nguyễn Xương Long 08/12/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050120 Trần Thị Mai 12/25/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050120 Trần Thị Mai 12/25/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050122 Phạm Văn Mạnh 09/13/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050122 Phạm Văn Mạnh 09/13/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050126 Nguyễn Thị Trà My 07/15/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050126 Nguyễn Thị Trà My 07/15/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050126 Nguyễn Thị Trà My 07/15/1996 QH-2014-E QTKD Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050139 Nguyễn Thị Ninh 10/28/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050139 Nguyễn Thị Ninh 10/28/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050518 Trương Thị  Nga 06/11/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050518 Trương Thị  Nga 06/11/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050292 Nguyễn Bích Ngọc 01/17/1997 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050292 Nguyễn Bích Ngọc 01/17/1997 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050136 Nguyễn Thị Hương Nhài 11/28/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050136 Nguyễn Thị Hương Nhài 11/28/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050136 Nguyễn Thị Hương Nhài 11/28/1996 QH-2014-E QTKD Bóng rổ 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050138 Nguyễn Thị Nhung 02/04/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050138 Nguyễn Thị Nhung 02/04/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050140 Đỗ Thị Oanh 12/05/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050140 Đỗ Thị Oanh 12/05/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050141 Mai Thị Oanh 09/20/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050141 Mai Thị Oanh 09/20/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050429 Lương Kiều Oanh 02/17/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050429 Lương Kiều Oanh 02/17/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050145 Hoàng Thị Phương 12/13/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050145 Hoàng Thị Phương 12/13/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050436 Phạm Thu Quỳnh 12/02/1996 QH-2014-E QTKD Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD Tài chính doanh nghiệp 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD Đại cương về lãnh đạo trong tổ chức 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD Kinh tế vĩ mô 3 Học lại 690,000 0 690,000
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14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD Bóng đá 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050467 Nguyễn Anh Tuấn 05/20/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050467 Nguyễn Anh Tuấn 05/20/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050467 Nguyễn Anh Tuấn 05/20/1996 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050467 Nguyễn Anh Tuấn 05/20/1996 QH-2014-E QTKD Toán kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050244 Quán Văn Tùng 08/26/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 345,000 345,000

14050244 Quán Văn Tùng 08/26/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 345,000 345,000

14050487 Vũ Thị Thu Thảo 03/28/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050487 Vũ Thị Thu Thảo 03/28/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050533 Lộc Thị Thiện 07/03/1994 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050533 Lộc Thị Thiện 07/03/1994 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050245 Nguyễn Thị Hồng Vân 06/03/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050245 Nguyễn Thị Hồng Vân 06/03/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050205 Nguyễn Thị Yến 06/12/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050205 Nguyễn Thị Yến 06/12/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050207 Phùng Hải Yến 10/14/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị marketing 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050207 Phùng Hải Yến 10/14/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050561 Lương Quang Huy 09/17/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 855,000 0 855,000

14050561 Lương Quang Huy 09/17/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Giáo dục thể chất 1-1 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050561 Lương Quang Huy 09/17/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Bóng đá 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050561 Lương Quang Huy 09/17/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050393 Bùi Duy Kiểm 10/13/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050393 Bùi Duy Kiểm 10/13/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050393 Bùi Duy Kiểm 10/13/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050303 Trương Thanh Tâm 06/21/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Hành vi người tiêu dùng * 3 Học lần đầu 855,000 0 855,000

14050303 Trương Thanh Tâm 06/21/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Bóng chuyền hơi 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050607 Trần Thị Tuyết 11/25/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050607 Trần Thị Tuyết 11/25/1996 QH-2014-E QTKD-ĐCQT Giáo dục thể chất 1-1 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050743 Nguyễn Thị Lan Anh 03/02/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050743 Nguyễn Thị Lan Anh 03/02/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000
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14050759 Nguyễn Thị Phương Anh 10/09/1996 QH-2014-E TCNH
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050759 Nguyễn Thị Phương Anh 10/09/1996 QH-2014-E TCNH Bóng đá 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050707 Nguyễn Tiến Dũng 01/01/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050707 Nguyễn Tiến Dũng 01/01/1996 QH-2014-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050707 Nguyễn Tiến Dũng 01/01/1996 QH-2014-E TCNH Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050707 Nguyễn Tiến Dũng 01/01/1996 QH-2014-E TCNH Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050707 Nguyễn Tiến Dũng 01/01/1996 QH-2014-E TCNH Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050776 Nguyễn Thùy Linh 05/18/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050776 Nguyễn Thùy Linh 05/18/1996 QH-2014-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050776 Nguyễn Thùy Linh 05/18/1996 QH-2014-E TCNH Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050724 Đặng Hương Ly 07/02/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Thẩm định tài chính dự án 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Toán kinh tế 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050726 Đỗ Thị Ngát 09/14/1996 QH-2014-E TCNH Thuế 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050135 Trương Thị Minh Nguyệt 11/05/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050489 Dương Thị Oanh 11/12/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050489 Dương Thị Oanh 11/12/1996 QH-2014-E TCNH Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050489 Dương Thị Oanh 11/12/1996 QH-2014-E TCNH Quản lý đầu tư 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050433 Tạ Minh Phương 03/27/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050433 Tạ Minh Phương 03/27/1996 QH-2014-E TCNH Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050433 Tạ Minh Phương 03/27/1996 QH-2014-E TCNH Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050433 Tạ Minh Phương 03/27/1996 QH-2014-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050433 Tạ Minh Phương 03/27/1996 QH-2014-E TCNH
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lại 690,000 0 690,000

14050433 Tạ Minh Phương 03/27/1996 QH-2014-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050433 Tạ Minh Phương 03/27/1996 QH-2014-E TCNH Bóng đá 1 Học lần đầu 185,000 185,000 0

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000
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14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Thuế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Toán kinh tế 3 Học lại 690,000 0 690,000

14050731 Nguyễn Như Quỳnh 10/24/1996 QH-2014-E TCNH Giáo dục thể chất 1-2 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050787 Nguyễn Thị Sâm 01/16/1996 QH-2014-E TCNH Thuế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050507 Lương Thị Tâm 08/15/1995 QH-2014-E TCNH
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050507 Lương Thị Tâm 08/15/1995 QH-2014-E TCNH Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050507 Lương Thị Tâm 08/15/1995 QH-2014-E TCNH Toán kinh tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050789 Nguyễn Thị Thanh 09/26/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050789 Nguyễn Thị Thanh 09/26/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050791 Lê Phương  Thảo 01/31/1996 QH-2014-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050792 Lưu Phương Thảo 11/20/1996 QH-2014-E TCNH Quản lý đầu tư 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050793 Hoàng Thị Hoài Thu 07/25/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050793 Hoàng Thị Hoài Thu 07/25/1996 QH-2014-E TCNH Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 555,000 0

14050793 Hoàng Thị Hoài Thu 07/25/1996 QH-2014-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

14050793 Hoàng Thị Hoài Thu 07/25/1996 QH-2014-E TCNH Taekwondo 1 1 Học lần đầu 185,000 185,000 0

14050735 Nguyễn Thị Thuỷ 03/16/1996 QH-2014-E TCNH Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050450 Lê Quỳnh Thư 12/22/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050450 Lê Quỳnh Thư 12/22/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050450 Lê Quỳnh Thư 12/22/1996 QH-2014-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050450 Lê Quỳnh Thư 12/22/1996 QH-2014-E TCNH
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050450 Lê Quỳnh Thư 12/22/1996 QH-2014-E TCNH Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050734 Đỗ Thị Minh Thư 06/14/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050734 Đỗ Thị Minh Thư 06/14/1996 QH-2014-E TCNH Thuế 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050186 Lê Thị Trang 06/10/1996 QH-2014-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 690,000 690,000 0

14050738 Đinh Thị Trang 04/04/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050738 Đinh Thị Trang 04/04/1996 QH-2014-E TCNH Taekwondo 1 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050742 Nguyễn Thị Yến 02/03/1996 QH-2014-E TCNH Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050758 Nguyễn Ngọc Minh An 05/02/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050758 Nguyễn Ngọc Minh An 05/02/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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14050758 Nguyễn Ngọc Minh An 05/02/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Bóng đá 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

14050391 Phạm Mạnh Hùng 09/03/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lần đầu 555,000 0 555,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14050447 Hà MinhThu 07/09/1996 QH-2014-E TCNH-CLC
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

14050757 Nguyễn Thị Thanh Xuân 03/25/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Taekwondo 1 1 Học lần đầu 185,000 0 185,000

13060088 Hoàng Thị Nhật Linh 11/13/1995 QH-2014-E TCNH-Luật Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13060088 Hoàng Thị Nhật Linh 11/13/1995 QH-2014-E TCNH-Luật Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13060088 Hoàng Thị Nhật Linh 11/13/1995 QH-2014-E TCNH-Luật Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13060088 Hoàng Thị Nhật Linh 11/13/1995 QH-2014-E TCNH-Luật
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13060088 Hoàng Thị Nhật Linh 11/13/1995 QH-2014-E TCNH-Luật Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040204 Nguyễn Thị Hà 03/12/1994 QH-2014-E TCNH-NN Quản trị học 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040204 Nguyễn Thị Hà 03/12/1994 QH-2014-E TCNH-NN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040204 Nguyễn Thị Hà 03/12/1994 QH-2014-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040204 Nguyễn Thị Hà 03/12/1994 QH-2014-E TCNH-NN Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040204 Nguyễn Thị Hà 03/12/1994 QH-2014-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040204 Nguyễn Thị Hà 03/12/1994 QH-2014-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040204 Nguyễn Thị Hà 03/12/1994 QH-2014-E TCNH-NN
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041197 Phạm Thị Hồng Như 05/22/1994 QH-2014-E TCNH-NN Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041197 Phạm Thị Hồng Như 05/22/1994 QH-2014-E TCNH-NN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041197 Phạm Thị Hồng Như 05/22/1994 QH-2014-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041197 Phạm Thị Hồng Như 05/22/1994 QH-2014-E TCNH-NN Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu 690,000 0 690,000

12041197 Phạm Thị Hồng Như 05/22/1994 QH-2014-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041197 Phạm Thị Hồng Như 05/22/1994 QH-2014-E TCNH-NN
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041197 Phạm Thị Hồng Như 05/22/1994 QH-2014-E TCNH-NN Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040947 Nguyễn Anh Phương 10/15/1995 QH-2014-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040947 Nguyễn Anh Phương 10/15/1995 QH-2014-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040947 Nguyễn Anh Phương 10/15/1995 QH-2014-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040947 Nguyễn Anh Phương 10/15/1995 QH-2014-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040947 Nguyễn Anh Phương 10/15/1995 QH-2014-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040947 Nguyễn Anh Phương 10/15/1995 QH-2014-E TCNH-NN
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040947 Nguyễn Anh Phương 10/15/1995 QH-2014-E TCNH-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040668 Nguyễn Phương Thảo 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040668 Nguyễn Phương Thảo 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040668 Nguyễn Phương Thảo 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040668 Nguyễn Phương Thảo 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040668 Nguyễn Phương Thảo 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040668 Nguyễn Phương Thảo 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040668 Nguyễn Phương Thảo 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040999 Nguyễn Minh Thư 03/31/1995 QH-2014-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040999 Nguyễn Minh Thư 03/31/1995 QH-2014-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040999 Nguyễn Minh Thư 03/31/1995 QH-2014-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040999 Nguyễn Minh Thư 03/31/1995 QH-2014-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

15050039  Phạm Thị Hương  Giang 06/25/1996 QH-2015-E KETOAN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

15050037  Dương Mỹ  Hạnh 11/01/1997 QH-2015-E KETOAN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

15050800 Đặng Ngọc An 10/30/1996 QH-2015-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

15050249  Đặng Anh  Tùng 10/08/1997 QH-2015-E KINHTE Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lại 690,000 0 690,000

15053437  Nguyễn Thị  Hòa 09/14/1997 QH-2015-E KTPT
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

15050274  Mai  Hương 08/06/1997 QH-2015-E KTPT Tin học cơ sở 2 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

15050296  Lê Hồng  Tuấn 06/13/1997 QH-2015-E KTPT Tin học cơ sở 2 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

15050289  Phạm Kiều  Trinh 09/29/1997 QH-2015-E KTPT Tin học cơ sở 2 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

15050298  Nguyễn Duy  Việt 05/26/1997 QH-2015-E KTPT Tin học cơ sở 2 3 Học lại 690,000 0 690,000

15050310  Phan Thị Hải  Yến 11/30/1997 QH-2015-E KTPT Tin học cơ sở 2 3 Học lại 690,000 0 690,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Chính sách công 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12000278 Tô Thị Minh Hoa 06/25/1994 QH-2015-E KTPT-TN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12000278 Tô Thị Minh Hoa 06/25/1994 QH-2015-E KTPT-TN Chính sách công 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12000278 Tô Thị Minh Hoa 06/25/1994 QH-2015-E KTPT-TN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN Hạch toán môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN Nông nghiệp, nông dân và nông thôn 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13001247 Hà Tiên 12/10/1995 QH-2015-E KTPT-TN Tài chính cho phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13001247 Hà Tiên 12/10/1995 QH-2015-E KTPT-TN Hạch toán môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13001247 Hà Tiên 12/10/1995 QH-2015-E KTPT-TN Hoạch định chính sách phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

15050012  Lê Xuân  Hồng 01/16/1997 QH-2015-E KTQT
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lại 690,000 0 690,000

15053537  Nguyễn Văn  Nhiên 02/01/1997 QH-2015-E KTQT-CLC
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lại 690,000 0 690,000

15050143  Đinh Phương  Thảo 05/26/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Kinh tế lượng 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040994
Nguyễn Xuân Phương 

Anh
08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040994
Nguyễn Xuân Phương 

Anh
08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040994
Nguyễn Xuân Phương 

Anh
08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040994
Nguyễn Xuân Phương 

Anh
08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040994
Nguyễn Xuân Phương 

Anh
08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040110 Nguyễn Thị Dung 06/20/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040110 Nguyễn Thị Dung 06/20/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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13040110 Nguyễn Thị Dung 06/20/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040110 Nguyễn Thị Dung 06/20/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13049917 Đặng Thu Hiền 07/12/1994 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13049917 Đặng Thu Hiền 07/12/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13049917 Đặng Thu Hiền 07/12/1994 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13049917 Đặng Thu Hiền 07/12/1994 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/13/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/13/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/13/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/13/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/13/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040343 Cao Thị Phương Lan 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040343 Cao Thị Phương Lan 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040343 Cao Thị Phương Lan 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040343 Cao Thị Phương Lan 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040343 Cao Thị Phương Lan 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040343 Cao Thị Phương Lan 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040343 Cao Thị Phương Lan 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040481 Trần Hương Linh 08/06/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 690,000 0 690,000

13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041056 Phan Ngọc Mai 04/26/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041150 Nguyễn Trà My 10/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041150 Nguyễn Trà My 10/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041150 Nguyễn Trà My 10/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041150 Nguyễn Trà My 10/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041150 Nguyễn Trà My 10/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 06/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 06/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 06/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 06/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Đầu tư quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041131 Nguyễn Hà Phương 07/27/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041131 Nguyễn Hà Phương 07/27/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040619 Trần Thị Bích Phượng 09/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040619 Trần Thị Bích Phượng 09/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000



Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Tên môn học Số TC Lần học Học phí

Miễn / 

giảm

Học phí 

phải nộp

14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 12/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 12/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 12/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040799 Trần Lê Thu Trang 06/14/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041143 Vũ Thùy Trang 10/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041143 Vũ Thùy Trang 10/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040843 Nguyễn Cho Uyên 03/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040843 Nguyễn Cho Uyên 03/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

15053383  Nguyễn Ngọc  Huyền 07/30/1997 QH-2015-E QTKD Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

15050320  Đặng Minh  Khôi 01/24/1997 QH-2015-E QTKD Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

15050312 Vũ Thị Ngọc  Ánh 11/22/1997 QH-2015-E QTKD
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

15050030  Ngô  Việt 09/07/1997 QH-2015-E TCNH Nguyên lý kế toán 3 Học lại 690,000 0 690,000
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15050030  Ngô  Việt 09/07/1997 QH-2015-E TCNH Kinh tế vĩ mô 3 Học lại 690,000 0 690,000

15050030  Ngô  Việt 09/07/1997 QH-2015-E TCNH
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

13061513 Nguyễn Thu Giang 08/31/1995 QH-2015-E TCNH-Luật Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13061513 Nguyễn Thu Giang 08/31/1995 QH-2015-E TCNH-Luật Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13061513 Nguyễn Thu Giang 08/31/1995 QH-2015-E TCNH-Luật Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13061513 Nguyễn Thu Giang 08/31/1995 QH-2015-E TCNH-Luật
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13061513 Nguyễn Thu Giang 08/31/1995 QH-2015-E TCNH-Luật Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13061513 Nguyễn Thu Giang 08/31/1995 QH-2015-E TCNH-Luật Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13061513 Nguyễn Thu Giang 08/31/1995 QH-2015-E TCNH-Luật Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040036 Nghiêm Thị Hà  Anh 07/27/1996 QH-2015-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040036 Nghiêm Thị Hà  Anh 07/27/1996 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị học 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040036 Nghiêm Thị Hà  Anh 07/27/1996 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040033 Nguyễn Phan Hiền Anh 08/25/1995 QH-2015-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040033 Nguyễn Phan Hiền Anh 08/25/1995 QH-2015-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040033 Nguyễn Phan Hiền Anh 08/25/1995 QH-2015-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041182 Nguyễn Thị Hiền 03/31/1994 QH-2015-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041182 Nguyễn Thị Hiền 03/31/1994 QH-2015-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041182 Nguyễn Thị Hiền 03/31/1994 QH-2015-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

12041182 Nguyễn Thị Hiền 03/31/1994 QH-2015-E TCNH-NN
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị học 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041358 Vũ Thị Nhàn 05/07/1995 QH-2015-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041358 Vũ Thị Nhàn 05/07/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041358 Vũ Thị Nhàn 05/07/1995 QH-2015-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041358 Vũ Thị Nhàn 05/07/1995 QH-2015-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041358 Vũ Thị Nhàn 05/07/1995 QH-2015-E TCNH-NN
Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040602 Nguyễn Thị Phương 12/23/1995 QH-2015-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040602 Nguyễn Thị Phương 12/23/1995 QH-2015-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040602 Nguyễn Thị Phương 12/23/1995 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040602 Nguyễn Thị Phương 12/23/1995 QH-2015-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040602 Nguyễn Thị Phương 12/23/1995 QH-2015-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040602 Nguyễn Thị Phương 12/23/1995 QH-2015-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040887 Thiều Quỳnh Trang 09/13/1996 QH-2015-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14040887 Thiều Quỳnh Trang 09/13/1996 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000
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13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050349 Nguyễn  Thị Ngọc Diệp 05/28/1998 QH-2016-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050386 Nguyễn  Việt Hoàn 09/06/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050386 Nguyễn  Việt Hoàn 09/06/1998 QH-2016-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050457 Nguyễn  Thị Huệ Thảo 09/15/1998 QH-2016-E KETOAN
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051907 Trần  Thị Lan Anh 05/09/1998 QH-2016-E KETOAN
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051909 Nguyễn Minh Anh 07/01/1998 QH-2016-E KETOAN Kinh tế vĩ mô 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051917 Nguyễn  Thị Ngọc Ánh 07/06/1998 QH-2016-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051921 Đinh  Thị Chinh 01/11/1998 QH-2016-E KETOAN
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051928 Đào  Tiến Dũng 06/03/1998 QH-2016-E KETOAN
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051931 Bùi  Thùy Dương 10/07/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16051933 Nguyễn  Minh Đức 05/19/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051939 Đỗ  Thu Hà 09/02/1998 QH-2016-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16051940 Nguyễn  Thu Hà 04/22/1998 QH-2016-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051947 Trịnh  Thị Thúy Hằng 01/27/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051947 Trịnh  Thị Thúy Hằng 01/27/1998 QH-2016-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051962 Nguyễn  Thanh Huyền 04/23/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051962 Nguyễn  Thanh Huyền 04/23/1998 QH-2016-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051964 Nguyễn  Thị Huyền 01/14/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052002 Nguyễn  Hồng Ngọc 03/23/1998 QH-2016-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052020 Nguyễn  Thị Phượng 10/13/1998 QH-2016-E KETOAN Kinh tế vĩ mô 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052039 Nguyễn  Hà Trang 07/31/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16052058 Mã  Thị Tý 01/07/1997 QH-2016-E KETOAN
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16052185 Nguyễn  Thị Giang 03/22/1998 QH-2016-E KETOAN
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16050007 Hà  Phương Anh 02/24/1998 QH-2016-E KINHTE Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16050028 Nguyễn  Huy Du 03/12/1998 QH-2016-E KINHTE
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000
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16050079 Đoàn  Thị Hương 09/12/1997 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16050084 Ngô  Quốc Khánh 08/21/1998 QH-2016-E KINHTE Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050175 Lê  Bảo Sơn 10/11/1998 QH-2016-E KINHTE Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051722 Lê  Mai Anh 11/21/1998 QH-2016-E KINHTE Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051728 Nguyễn  Thị Vân Anh 09/26/1998 QH-2016-E KINHTE
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051733 Phạm  Tùng Dương 11/04/1998 QH-2016-E KINHTE
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051754 Đặng  Thị Thu Hường 07/09/1998 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051755 Đỗ  Lê Khôi 08/21/1998 QH-2016-E KINHTE
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051759 Nguyễn  Khánh Linh 02/14/1997 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051767 Nguyễn  Thị Mai 08/26/1998 QH-2016-E KINHTE
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051812 Nguyễn  Thị Hải Yến 09/18/1998 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051814 Nguyễn  Thị Ngọc Yến 11/11/1998 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052316 Đỗ  Thị Hoa 08/01/1997 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vĩ mô 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052316 Đỗ  Thị Hoa 08/01/1997 QH-2016-E KINHTE Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052325 Trần  Thị Oanh 12/07/1998 QH-2016-E KINHTE
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16052174 Hà  Thị Xuân 01/19/1997 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vĩ mô 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052174 Hà  Thị Xuân 01/19/1997 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050222 Mai  Thị Thu Hồng 11/24/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16050245 Phạm  Thị Loan 03/20/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16050264 Nguyễn  Thị Hồng Nhung 11/12/1998 QH-2016-E KTPT Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050265 Trần  Thị Tuyết Nhung 11/05/1998 QH-2016-E KTPT Logistic 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050265 Trần  Thị Tuyết Nhung 11/05/1998 QH-2016-E KTPT Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050271 Đoàn  Thị Phương 10/07/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050271 Đoàn  Thị Phương 10/07/1998 QH-2016-E KTPT
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050271 Đoàn  Thị Phương 10/07/1998 QH-2016-E KTPT Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050284 Đinh  Thị Hồng Thắm 05/29/1998 QH-2016-E KTPT Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16050290 Đỗ  Minh Thư 09/30/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050290 Đỗ  Minh Thư 09/30/1998 QH-2016-E KTPT Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052116 Nguyễn  Mỹ Linh 03/16/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052116 Nguyễn  Mỹ Linh 03/16/1998 QH-2016-E KTPT
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16052138 Trịnh  Hồng Thắng 11/15/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052138 Trịnh  Hồng Thắng 11/15/1998 QH-2016-E KTPT Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16052282 Nguyễn  Thị Dịu 02/04/1998 QH-2016-E KTPT
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16052283 Nguyễn  Thị Hồng Dịu 08/16/1998 QH-2016-E KTPT Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052283 Nguyễn  Thị Hồng Dịu 08/16/1998 QH-2016-E KTPT
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16052294 Hoàng  Phượng Linh 03/21/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052297 Nguyễn  Thị Ngân 11/14/1997 QH-2016-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại 690,000 0 690,000
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16050553 Nguyễn  Minh Hiếu 06/28/1998 QH-2016-E KTQT Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16050587 Đỗ  Thị Hương 11/15/1998 QH-2016-E KTQT Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050591 Lương  Hữu Khánh 11/28/1997 QH-2016-E KTQT Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050592 Nguyễn  Văn Kiên 03/31/1998 QH-2016-E KTQT Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050669 Lê  Thị Hà Trang 10/18/1998 QH-2016-E KTQT Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051817 Hồ  Thị Hồng Anh 10/15/1998 QH-2016-E KTQT Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051831 Lê  Quốc Cường 06/11/1997 QH-2016-E KTQT
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051886 Nguyễn  Trọng Tam 07/02/1998 QH-2016-E KTQT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16051903 Bùi  Thị Cẩm Tú 06/22/1998 QH-2016-E KTQT Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052244 Lương  Thị Bùi Diễm 02/27/1998 QH-2016-E KTQT
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16052371 Nguyễn Anh Trung 01/31/1998
QH-2016-E KTQT-CLC 

(TT 23)
Các mô hình ra quyết định * 3 Học lần đầu 0 0

16050856 Đặng  Duy Anh 02/12/1998 QH-2016-E QTKD Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050856 Đặng  Duy Anh 02/12/1998 QH-2016-E QTKD Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050856 Đặng  Duy Anh 02/12/1998 QH-2016-E QTKD
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050873 Lương  Xuân Bình 06/24/1998 QH-2016-E QTKD Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050873 Lương  Xuân Bình 06/24/1998 QH-2016-E QTKD Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050875 Kim  Trung Chính 07/20/1998 QH-2016-E QTKD Phân tích báo cáo tài chính 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16050898 Trần  Minh Hiếu 01/05/1998 QH-2016-E QTKD
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16050913 Nguyễn  Khánh Huyền 08/31/1997 QH-2016-E QTKD Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050929 Đỗ  Thùy Linh 01/01/1998 QH-2016-E QTKD
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16050938 Dương  Nhật Minh 01/11/1998 QH-2016-E QTKD Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16050977 Nguyễn  Đình Tân 09/05/1998 QH-2016-E QTKD Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,035,000 0 1,035,000

16051001 Vũ  Thu Trang 10/12/1998 QH-2016-E QTKD Nguyên lý kế toán 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051394 Nguyễn  Thị Lan Anh 10/26/1998 QH-2016-E QTKD Kinh tế vĩ mô 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051407 Vũ  Chí Công 11/16/1998 QH-2016-E QTKD
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051419 Nguyễn  Kim Hồ Điệp 12/05/1998 QH-2016-E QTKD
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051479 Phan  Tuyết Nhi 10/13/1998 QH-2016-E QTKD
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051490 Nguyễn  Giang Sơn 07/16/1998 QH-2016-E QTKD
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16052238 Vũ  Văn Uân 11/12/1997 QH-2016-E QTKD Kinh tế vĩ mô 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16052238 Vũ  Văn Uân 11/12/1997 QH-2016-E QTKD Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052239 Lý  Quốc Vương 05/21/1998 QH-2016-E QTKD Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16050878 Phạm Hiền Dung 08/08/1998 QH-2016-E TCNH
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16052286 Nguyễn Anh Đức 05/01/1998 QH-2016-E TCNH
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051340 Lê Thị Quyên 09/23/1998 QH-2016-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH Kinh tế vĩ mô 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000
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16051529 Trần  Vũ Đức Anh 02/11/1998 QH-2016-E TCNH
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051565 Phạm  Văn Hà 07/21/1998 QH-2016-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16051602 Trần  Minh Khuê 06/23/1998 QH-2016-E TCNH Nguyên lý marketing 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051604 Tăng  Ngọc Lan 07/01/1998 QH-2016-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16051617 Vương  Thị Thùy Linh 01/10/1998 QH-2016-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16051636 Phạm  Thị Bích Ngọc 05/22/1998 QH-2016-E TCNH
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051665 Trần  Minh Thanh 02/19/1998 QH-2016-E TCNH
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000

16051711 Lại  Thanh Tùng 08/05/1998 QH-2016-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học cải thiện 690,000 0 690,000

16052208 Nguyễn  Hải Anh 06/08/1998 QH-2016-E TCNH Kinh tế vĩ mô 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052219 Hồ  Huy Hiếu 08/24/1998 QH-2016-E TCNH Xác suất thống kê 3 Học lại 690,000 0 690,000

16052219 Hồ  Huy Hiếu 08/24/1998 QH-2016-E TCNH
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 690,000 0 690,000


